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BẢNG TỔNG HỢP THI ĐUA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM KHỐI 12
HỌC KÌ II VÀ CẢ NĂM
NĂM HỌC 2019 – 2020
 Điểm thi đua HKII:
	STT
	Họ tên
	Tháng 1
	Tháng 5
	Tháng 6
	Trung bình
	Xếp loại

	1
	Cao Thị Thiên Đoan
	120
	102
	107
	109.7
	A

	2
	Mai Phương
	118
	107
	107
	110.7
	A

	3
	Phạm Thị Yến Linh
	117
	107
	112
	110.3
	A

	4
	Lê Thị Lan
	121
	107
	107
	111.7
	 A

	5
	Nguyễn Thị Trang
	110
	112
	107
	109.7
	A

	6
	Vũ Thị Lệ Duyên
	130
	101
	107
	112.7
	A

	7
	Lê Thị Hà
	108
	107
	102
	105.7
	A

	8
	Vũ Thị Trâm
	116
	107
	107
	110
	A

	9
	Hồ Thái Bình
	111
	107
	102
	106.7
	A


Điểm thi đua cả năm:  
	STT
	Họ tên
	HKI
	HKII
	Cả năm
	Xếp loại

	1
	Cao Thị Thiên Đoan
	114.4
	109.7
	112.05
	   A

	2
	Mai Phương
	114.5
	110.7
	112.06
	   A

	3
	Phạm Thị Yến Linh
	115
	110.3
	112.65
	   A

	4
	Lê Thị Lan
	118.4
	111.7
	115.05
	    A

	5
	Nguyễn Thị Trang
	114.4
	109.7
	111.05
	   A

	6
	Vũ Thị Lệ Duyên
	114.9
	112.7
	113.8
	   A

	7
	Lê Thị Hà
	112
	105.7
	108.85
	   A

	8
	Vũ Thị Trâm
	113.2
	110
	111.6
	   A

	9
	Hồ Thái Bình
	109.4
	106.7
	108.05
	   A


 KTCN
                                                                                    Phạm Thị Yến Linh
